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I. LÝ THUYẾT

1. Công suất: Định nghĩa, công thức, đơn vị.  

2. Động năng của một vật: Định nghĩa, công thức, đơn vị. Mối liên hệ giữa động năng và công của ngoại lực ( Định lí động năng)

3. Thế năng trọng trường của một vật: Định nghĩa, biểu thức, đơn vị.
4. Cơ năng: định nghĩa, phát biểu, công thức định luật bảo toàn cơ năng khi vật chuyển động trong trọng trường.
5. Thuyết động học phân tử chất khí. Khí lý tưởng.
6. Các định luật chất khí ( phát biểu , công thức): Định luật Bôilơ- Mariôt; Sác  - Lơ; Gay – Lussac(Liên hệ giữa thể tích và nhiệt độ tuyệt đối trong quá trình đẳng áp)

7. Các đường đẳng nhiệt, đẳng tích, đẳng áp: định nghĩa,  hình dạng của các đường đó. 
8. Nội năng: định nghĩa, đặc điểm. Các cách làm thay đổi nội năng.

9. Các nguyên lí I, II nhiệt động lực học.
10. Sự nở dài, sự nở khối: định nghĩa, công thức. Ứng dụng của sự nở vì nhiệt trong đời sống và trong kĩ thuật.
II.BÀI TẬP 
Bài 1: Một vật được kéo đều trên mặt đường ngang nhờ một lực kéo 
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 có hướng hợp với phương ngang một góc 600. Vật đi được đoạn đường 20 m thì lực 
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 thực hiện một công bằng 250 J. Tìm độ lớn của lực 
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Bài 2: Một ôtô khối lượng 1 tấn chuyển động trên đường nằm ngang. Xe đang chạy với tốc độ 36km/h thì tài xế phát hiện phía trước có chướng ngại nên tắt máy, hãm phanh. Ôtô chuyển động được thêm 8 m thì dừng lại. Tính độ lớn của lực hãm phanh (coi độ lớn lực hãm không đổi).


Bài 3: Một xe ôtô khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động trên mặt đường nằm ngang, sau khi đi được 100m thì đạt vận tốc 36 km/h. Biết hệ số ma sát trên mặt đường nằm ngang là µ = 0,02. Cho g = 10m/s2.

a. Tính công của lực ma sát 
b. Công của lực kéo trên đọan đường trên. Suy ra độ lớn của lực kéo.

Bài 4: Một ô tô có khối lượng 500 kg đang chạy với vận tốc 36 km/h thì gặp một vật cản trước mặt cách ôtô 12 m. Lúc đó người lái liền tắt máy và hãm phanh. Xe trượt trên đường và dừng lại cách vật cản 2m. Tính công của từng lực tác dụng lên ôtô trên quãng đường hãm phanh và độ lớn lực ma sát khi hãm.
Bài 5: Một vật trượt với vận tốc đầu 10m/s từ đỉnh A của mặt phẳng nghiêng AB dài 4,4 m , góc nghiêng ( = 30o.  Lấy g = 10m/s2.

   a. Bỏ qua ma sát trên đoạn AB. Gốc thế năng tại chân mặt phẳng nghiêng. Tìm vận tốc vật tại B ?

   b. Trên đoạn BC có ma sát nên vật chuyển động chậm dần và dừng tại C. Biết BC = 20m. Tìm hệ số ma sát trên đoạn BC ?

Bài 6: Một vật nhỏ nặng 200g được cung cấp một vận tốc ban đầu bằng 10 m/s để vật có thể trượt trên mặt phẳng ngang AB dài 2m. Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt ngang là 0,3.
   a. Tính vận tốc của vật ở cuối đoạn đường này.

   b. Tại B, vật tiếp tục trượt lên trên một đoạn dốc nghiêng 300 so với phương ngang. Tính quãng đường vật trượt được trên dốc cho đến khi dừng lại. Hệ số ma sát trên dốc nghiêng vẫn là 0,3.

Bài 7: Một xe tải có khối lượng 1 tấn, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ A trên một đường thẳng nằm ngang AB = 200m, biết rằng khi xe đến B đạt vận tốc 20 m/s, hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,1.

a. Tính độ lớn của lực kéo động cơ trên đoạn đường AB.

b. Đến B, xe tắt máy và tiếp tục xuống dốc nghiêng BC hợp với mặt phẳng nằm ngang góc 30°. Biết BC = 100m, hệ số ma sát trên đoạn BC là 
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. Xác định vận tốc của xe tại chân dốc.

Bài 8: Một quả bóng nặng 10 g được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc 10 m/s từ độ cao 5 m. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g = 10m/s².

a. Tìm cơ năng của quả bóng.

b. Vận tốc của bóng khi chạm đất.

c. Ở độ cao nào thì động năng lớn gấp 3 lần thế năng của bóng.
Bài 9:  Từ mặt đất, một hòn đá được ném lên cao theo phương thẳng đứng với vận tốc đầu là vo=10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí và lấy g=10m/s2. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng hãy:

a. Tính độ cao cực đại mà hòn đá lên tới.

b. Tính độ cao mà tại đó động năng của hòn đá bằng 3/4 cơ năng của nó.
Bài 10: Từ điểm A có độ cao h0 = 20 m so với mặt đất, một vật có khối lượng m = 0,2kg được ném thẳng đứng xuống dưới với vận tốc ban đầu  v0 = 20m/s. Sau khi chạm đất tại B vật đi sâu thêm 10cm trong lòng đất theo phương thẳng đứng đến điểm C mới dừng lại.  Bỏ qua lực cản của không khí, chọn mặt đất làm mốc thế năng,  lấy g = 10m/s2. Tính lực cản trung bình mà đất tác dụng lên vật. 
Bài 11: Một xilanh chứa 
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. Pittông nén khí trong xilanh xuống còn 
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. Tính áp suất của khí trong xilanh lúc này. Coi nhiệt độ của khí không đổi.

Bài 12: Môt bình kín chứa một lượng khí xác định. Nếu tăng nhiệt độ của khí trong bình thêm 200C thì áp suất trong bình tăng thêm 1,08lần. Tính nhiệt độ của khí trong bình trước khi tăng.

Bài 13: Khi nhiệt độ giảm từ 600K xuống còn 300K  trong điều kiện đẳng tích thì thấy áp suất của một lượng khí trong bình kín giảm bớt một lượng là 
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p = 5 at. Tính áp suất ban đầu của lượng khí đó.    

Bài 14:  Ở nhiệt độ 2730C thể tích của một lượng khí là 12lít. Tính thể tích lượng khí đó ở 5460C khi áp suất khí không đổi.

Bài 15: Tìm nhiệt độ ban đầu của khí trong bình nếu khi nung nóng khí đó tăng thêm 6K thì thể tích của nó tăng thêm 2% so với thể tích ban đầu. Áp suất của khí không đổi.

Bài 16:  Người ta nén 15 lít khí ở nhiệt độ 0oC và áp suất 1 atm để cho thể tích của khí chỉ còn lại 10 lít. Lúc này, nhiệt độ của khối khí là 327oC. Tính áp suất của khí sau khi nén?

Bài 17: Khi tăng nhiệt độ tuyệt đối của một chất khí lên 1,5lần thì áp suất của nó tăng 25%. Hỏi thể tích của khí này tăng hay giảm bao nhiêu lần?

Bài 18: Tính nhiệt độ ban đầu của một khối khí xác định, biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 160C thì thể tích khí giảm đi 10% so với thể tích ban đầu, áp suất thì tăng thêm 20% so với áp suất ban đầu.

Bài 19:  Một lượng khí lý tưởng lúc đầu ở nhiệt độ -27oC, áp suất 8atm, và thể tích là 24 lít. Người ta thực hiện phép biến đổi đẳng nhiệt lượng khí này đến áp suất 12atm.
a.  Tính thể tích ở cuối quá trình đẳng nhiệt.
b. Sau đó tiếp tục biến đổi lượng khí trên đến áp suất 16atm và thể tích là  32 lít. Tính nhiệt độ sau cùng của khối khí.
Bài 20:  Một lượng khí ở 27o C, áp suất 1atm, thể tích 8 lít được biến đổi qua 2 quá trình:

- Đẳng nhiệt, áp suất tăng gấp đôi.
- Đẳng tích, nhiệt độ tăng gấp đôi.

a. Tìm các thông số trạng thái của khí sau mỗi quá trình biến đổi?

b. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi trên trong hệ tọa độ pOV?
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 Bài 21:  Cho  đồ thị biểu diễn sự biến đổi trạng thái của một lượng  khí lí tưởng trong hệ tọa độ (p, V):
a. Nhận xét về các quá trình biến đổi trạng thái của lượng khí đó.

b. Tính nhiệt độ sau cùng t3 của khối khí, biết t1 = 57oC.  

Bài 22:Một khối khí lý tưởng có thể tích ban đầu là 5 lít, được biến đổi từ trạng thái (1) sang (2) rồi sang (3) như hình vẽ.
a. Gọi tên các quá trình biến đổi trạng thái của khối khí

b. Tính thể tích ở trạng thái (2) và trạng thái (3) của khối khí.

c. Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi của khí trong hệ tọa độ (V,T).
Bài 23: Người ta thực hiện một công 600J để nén khí trong một xy-lanh.  Khí truyền ra xung quanh một nhiệt lượng là 100J. Hỏi nội năng của khí tăng hay giảm, một lượng là bao nhiêu ?

Bài 24: Thể tích của một lượng khí bị nung nóng tăng thêm  0,02  m3, độ biến thiên nội năng của khí là 1,2  kJ.  Nhiệt lượng đã truyền cho khí trong quá trình đẳng áp ở áp suất 1,5.105 Pa là bao nhiêu?

Bài 25: Cho một khối khí trong một xy lanh nằm ngang. Biết nội năng khối khí tăng 500 J làm khối  khí tăng thể tích từ 2 lít lên 5 lít. Áp suất khí trong xy lanh là 5.105 N/m2 và coi như không đổi trong suốt quá trình dãn nở của khối khí. Hỏi khí đã thu hay tỏa nhiệt lượng bao nhiêu?
Bài 26:  Mỗi thanh ray đường sắt ở nhiệt độ 20 0C có độ dài 12,5 m. Nếu hai đầu các thanh ray khi đó chỉ đặt cách nhau 4,5 mm, thì các thanh ray này có thể chịu được nhiệt độ lớn nhất bằng bao nhiêu để chúng không bị uốn cong do tác dụng nở vì nhiệt ? Cho biết hệ số nở dài của mỗi thanh ray là α = 12.10-6 K-1.

Bài 27: Cho một khối sắt ở 00C có thể tích là 1000 cm3. Tính thể tích của nó ở 1000C. Biết hệ số nở dài của sắt là 1,22.10-6 K-1.

Bài 28: Một tấm đồng hình vuông ở 0 oC có cạnh dài 50 cm. Cần nung nóng tới nhiệt độ t là bao nhiêu để diện tích của tám đồng tăng thêm 16 cm2? Hệ số nở dài của đồng là 17.10-6 ( K-1).
Bài 29: Một thanh sắt và một thanh kẽm ban đầu ở 00C. Nếu ở 1000C Thì chiều dài của hai thanh chênh nhau 1mm. Biết hệ số nở dài của sắt 
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a. Tìm chiều dài của mỗi thanh ở 00C và ở 1000C. Nếu ở 00C thanh sắt và thanh kẽm dài bằng nhau

b. Tìm chiều dài ban đầu của hai thanh để ở bất kỳ nhiệt độ nào thanh sắt cũng dài hơn thanh kẽm 1mm

Chúc các em ôn tập tốt và thi học kì II kết quả thật cao nhé!
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